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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, thi

và cấp chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Điều 158 Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam ban hành ngày 3061990 vàNghị quyết A.485 (XII) của Tổ

chức Hàng hải Quốc tế (IMO);

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 2231994 của Chính phủ quy định nhiệmvụ, quyền hạn, trách nhiệm

quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ lao động và Cục trưởngCục Hàng Hải Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Huấn luyện, Bồi dưỡng cập nhật,Thi và cấp Chứng

chỉ chuyên môn Hoa tiêu Hàng hải".

Điều 2Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây liênquan đến tổ

chức huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, thi và cấp chứng chỉ chuyênmôn hoa tiêu hàng hải trái với những

quy định ban hành kèm theo Quyết định nàyđều bị bãi bỏ.

Điều 3Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ lao động, Cục trưởngCục Hàng

Hải Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ

Huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, thi và cấp chứng chỉ

chuyên môn hoa tiêu hàng hải.
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 750/2000/QĐBGTVT ngày30/3/ 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông

vận tải)

 Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:Quy chế này quy định về huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, tổ chức thi và cấpchứng chỉ chuyên

môn hoa tiêu hàng hải cho hoa tiêu hàng hải Việt Nam.

Điều 2:Nguyên tắc chung

1.Mọi công việc huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, tổ chức thi và cấp chứng chỉchuyên môn hoa tiêu hàng

hải đối với hoa tiêu hàng hải Việt Nam (sau đây gọitắt là hoa tiêu hàng hải) phải tuân theo những quy định

của Quy chế này.

2.Chỉ có những hoa tiêu hàng hải đã qua huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, dự thi vàđược cấp chứng chỉ

chuyên môn hoa tiêu hàng hải theo những quy định của Quy chếnày mới được phép hành nghề hoa tiêu

hàng hải tại Việt Nam.

3.Hoa tiêu hàng hải quá 60 tuổi không được hành nghề hoa tiêu.       

Trườnghợp đặc biệt, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có thể căn cứ vào nhu cầu thựctế và đề nghị của

Giám đốc tổ chức hoa tiêu hàng hải để xem xét từng trường hợpcụ thể cho phép hoa tiêu hàng hải ngoại

hạng trên 60 tuổi dẫn tàu với điều kiệnhoa tiêu đó phải có đủ sức khoẻ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,

tuổi không quá62 và có đơn tình nguyện tiếp tục hành nghề hoa tiêu hàng hải.

4.Giám đốc tổ chức Hoa tiêu phải có Bằng Đại học Hàng hải và có thời gian hànhnghề Hoa tiêu hàng hải

ít nhất 5 năm; có năng lực tổ chức quản lý, am hiểu phápluật hàng hải, pháp luật khác có liên quan của

Việt Nam và các Điều ước quốc tếcó liên quan về hàng hải mà Việt Nam đã ký kết hoặc công nhận.

5.Nghiêm cấm việc bố trí những người không có chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hànghải, tuổi và sức

khoẻ phù hợp để dẫn tàu hoạt động trong các vùng hoa tiêu hànghải bắt buộc ở Việt Nam.

 Chương II

HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN VÀ CHỨC DANH HOA TIÊUHÀNG HẢI

Điều 3:

1.Hệ thống chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải bao gồm:

a)"Giấy chứng nhận Khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải"(sau đây viếttắt là GCNKNCM HTHH": Là

chứng chỉ cấp cho các hoa tiêu hàng hải có đủ khảnăng chuyên môn đảm nhiệm các chức danh hoa tiêu

hàng hải đáp ứng các quy địnhtại Chương III và Chương V của Quy chế này.

b)"Giấy Chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải": Là chứng chỉ cấpcho các hoa tiêu hàng hải đã có

GCNKNCM HTHH, đủ thời gian thực tập theo cácquy định tại Chương VI của Quy chế này.



2.Mẫu các loại chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải:

Mẫucác loại chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vậntải phê duyệt trên

cơ sở đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải ViệtNam có trách nhiệm tổ chức in, phân phối,

quản lý và hướng dẫn việc cấp, đổichứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải trong phạm vi cả nước.

Điều 4:Quy định về chức danh hoa tiêu hàng hải

1.Chức danh hoa tiêu hàng hải bao gồm:

a)Hoa tiêu hàng hải hạng ba;

b)Hoa tiêu hàng hải hạng nhì;

c)Hoa tiêu hàng hải hạng nhất;

d)Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.

2.Phạm vi được phép hành nghề của các chức danh hoa tiêu hàng hải:

Hoatiêu hàng hải được cấp GCNKNCM HTHH hạng nào thì chỉ được phép hành nghề hoatiêu hàng hải

trên các tàu biển trong giới hạn của hạng đó theo những quy địnhsau:

a)Hoa tiêu hàng hải hạng ba:

Hoatiêu hàng hải hạng ba chỉ được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích dưới4000 GT hoặc có

chiều dài tối đa đến 115 m.

b)Hoa tiêu hàng hải hạng nhì:

Hoatiêu hàng hải hạng nhì chỉ được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích dưới10.000 GT hoặc có

chiều dài tối đa đến 145m.

c)Hoa tiêu hàng hải hạng nhất:

Hoatiêu hàng hải hạng nhất chỉ được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích dưới20.000 GT hoặc có

chiều dài tối đa đến 175m.

d)Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng:

Hoatiêu hàng hải ngoại hạng được phép dẫn tất cả các loại tàu biển không giới hạntổng dung tích hoặc

chiều dài của tàu.

Chương III

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI

Điều 5:Quy định về các điều kiện chung

Đểđược cấp GCNKNCM HTHH, phải có đầy đủ các điều kiện chung như sau:

1.Có giấy chứng nhận sức khỏe đáp ứng các tiêu chuẩn quy định hiện hành đối vớihoa tiêu hàng hải;

2.Đã tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển ở các trường hàng hải từ bậc caođẳng trở lên;



Nếutốt nghiệp chuyên ngành trên ở các trường khác (như trường Hải quân, Thuỷsản...) còn phải thoả mãn

thêm điều kiện: Phải qua lớp bổ túc những môn chưahọc hoặc học chưa đủ tại các Trường do Bộ Giao

thông vận tải quy định và đượctrường đó cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học.

3.Đã tốt nghiệp khoá huấn luyện nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải;

4.Được bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn và trình độ tiếng Anh chuyên ngànhphù hợp với trình

độ các hạng hoa tiêu hàng hải (trừ hoa tiêu hàng hải hạngba);

5.Có đủ thời gian thực tập hoặc lượt dẫn tàu an toàn theo quy định cho từng hạngtại Điều 6 của Quy chế

này;

6.Làm đầy đủ hồ sơ theo quy định của Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 6:Các tiêu chuẩn cụ thể

Ngoàicác điều kiện chung được quy định tại Điều 5 của Quy chế này, phải thoả mãn cáctiêu chuẩn cụ thể

sau để được cấp GCNKNCM HTHH cho từng hạng:

1.Hoa tiêu hàng hải hạng ba:

Đãthực tập hoa tiêu hàng hải hạng ba dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu đã có GCNKNCMHTHH với thời

gian ít nhất là 36 tháng hoặc có thời gian thực tập dẫn tàu antoàn ít nhất là 300 lượt tàu và được đơn vị

hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập xácnhận.

2.Hoa tiêu hàng hải hạng nhì:

a)Có GCNKNCM HTHH hạng ba, đã độc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 200 lượt tàu vớicương vị hoa tiêu

hàng hải hạng ba hoặc có thời gian đảm nhiệm tốt công việccủa hoa tiêu hàng hải hạng ba ít nhất là 24

tháng.

b)Riêng đối với người có GCNKNCM thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 500GT trở lên và đã

có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tương ứng ítnhất 36 tháng thì được dự thi để cấp

GCNKNCM HTHH hạng nhì, nhưng phải thoả mãnđủ các điều kiện sau:

i)Đã tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển từ bậc cao đẳng trở lên;

ii)Đã tốt nghiệp khoá huấn luyện nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải;

iii)Có thời gian dẫn tàu an toàn ít nhất 150 lượt tàu có tổng dung tích từ 4.000 GTtrở lên với cương vị

thực tập hoa tiêu hàng hải hạng nhì hoặc có thời gian thựctập hoa tiêu hàng hải hạng nhì ít nhất 12 tháng

và được đơn vị hoa tiêu nơi hướngdẫn thực tập xác nhận.

3.Hoa tiêu hàng hải hạng nhất:

Đãtốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển bậc đại học; Có GCNKNCM HTHH hạngnhì, đã độc lập

dẫn tàu an toàn ít nhất 200 lượt tàu với cương vị hoa tiêu hànghải hạng nhì hoặc có thời gian đảm nhiệm

tốt công việc của hoa tiêu hàng hảihạng nhì ít nhất 24 tháng; Ngoài ra phải có thời gian thực tập hoa tiêu


